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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực  

nông nghiệp thuộc Dự án 3 - Tiểu Dự án 1 Chương trình MTQG  

giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Nga Phượng. 

 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/6/2024 của UBND 

huyện Nga Sơn về Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc Dự án 3 - Tiểu Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2024. 

 UBND xã Nga Phượng ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất 

trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3– Tiểu dự án 1 Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc nội dung Dự án 3, tiểu dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo năm 2024: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp- Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. 

- Tham gia dự án, kế hoạch phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực 

tế ở địa phương; khai thác tiềm năng lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho các hộ dân và 

giảm nghèo bền vững. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công 

nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất,  tăng thu nhập; gắn với 

quy hoạch sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương theo 

hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, 

phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tạo giá trị gia 

tăng cho người sản xuất, thoát nghèo bền vững. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện Dự án phải bám sát các mục tiêu, hướng dẫn của 

Dự án. Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh, trang điện tử của xã, 

thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, cộng đồng dân 

cư nơi triển khai thực hiện Dự án. Các bước thực hiện Dự án phải đảm bảo công 

khai, dân chủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền xã, sự giám 

sát của MTTQ và sự tham gia của người dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, 

chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 

(giai đoạn 2023-2025) trên địa bàn xã. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tham gia dự án 

Đối tượng tham gia dự án theo quy định tại Điểm b, mục 2 Phần III- 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Chính phủ là người lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, người 

khuyết tật (không có sinh kế ổn định), hộ nghèo có thành viên là người có công 

với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo (Trừ các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã được tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo chưa đủ 36 tháng).  

Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người 

có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Tạo điều kiện để người yếu 

thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia.  

2. Điều kiện hỗ trợ dự án 

- Điều kiện hỗ trợ dự án được thực hiện theo Khoản 5 Điều 20 Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 và Điều 22 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 

ngày 24/6/2023 của Chính phủ. Cộng đồng dân cư đề xuất dự án, phương án sản 

xuất, là nhóm hộ được UBND xã xác nhận; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo 

quy định của pháp luật; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; 

nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện. 

- Hộ tham gia dự án, phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao 

động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối 

ứng thực hiện dự án. 

(Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì độ tuổi lao động năm 2024 

được tính như sau: Nam: từ 15 tuổi đến 61 tuổi; Nữ: từ 15 tuổi đến 56 tuổi 04 

tháng. Như vậy, để được tham gia các dự án hỗ trợ PTSX cộng đồng năm 2024 

thì trong hộ phải có ít nhất 01 lao động trong độ tuổi theo quy định ở trên.) 

3. Trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ 

Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

- Bước 1: Xây dựng dự án: 

Cộng đồng dân cư phối hợp, thống nhất với Ủy ban nhân dân xã xây dựng 

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp (theo Mẫu số 03-

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND); 

Hồ sơ đề xuất dự án gồm:  

+ Biên bản họp dân (theo Mẫu số 01-Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, 

kèm theo đơn đăng ký của từng hộ gia đình); 

+ Đơn đề nghị (theo Mẫu số 02-Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND); 

+ Dự toán chi tiết (Biểu dự toán và danh sách hộ tham gia) 

- Bước 2: Thẩm định dự án: 
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+ Cộng đồng dân cư gửi hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất đến 

UBND xã để trình UBND huyện thẩm định. 

+ UBND xã thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: Tổ 

trưởng là lãnh đạo UBND xã, thành viên gồm Đảng ủy viên phụ trách vòng 2 

của các thôn có hộ tham gia dự án và thôn trưởng của các thôn nơi có dự án, 

phương án sản xuất; chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng bình 

chọn (nếu có). Mời các phòng chuyên môn: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Tài 

chính -  Kế hoạch, Lao động – TB&XH tham gia. 

- Bước 3: Phê duyệt dự án: 

Căn cứ vào ý kiến của Tổ thẩm định, Chủ tịch UBND xã ký hồ sơ Dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (nội dung thực hiện theo 

Điểm c, d Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Gửi hồ sơ về UBND huyện qua 

phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

4. Định mức, phương thức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện 01 dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng không quá 500 triệu đồng (không quá 60% tổng chi phí dự án) 

cho các nội dung sau: 

- Cung ứng dịch vụ, vật nuôi. 

+ Mức hỗ trợ mua bò, thức ăn, vác xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh 

cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hoá chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn 

nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất cho người lao động là người khuyết tật không 

có sinh kế ổn định, hộ nghèo: 13 triệu đồng/ hộ; hỗ trợ làm chuồng trại: 2 triệu 

đồng/hộ. 

+ Mức hỗ trợ mua bò, thức ăn, vác xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh 

cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hoá chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn 

nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất cho người lao động thuộc hộ cận nghèo, thoát 

nghèo hỗ trợ bằng 80% hộ nghèo(tức là 13 triệu/hộ *80% =10.400.000 đồng/ 

hộ); hỗ trợ làm chuồng trại hỗ trợ bằng 80% hộ nghèo( tức là 2 triệu/hộ *80% 

=1.600.000 đồng/hộ). 

- Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao 

năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm. 

- Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; truy 

xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm. 

5. Trách nhiệm của UBND xã. 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày19/4/2022 và sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 

24/6/2023 của Chính phủ), cụ thể như sau: 

a) Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, ký hợp đồng với đại diện tổ nhóm 

cộng đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. 



4 

 
 

b) Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao (nếu có). 

c) Thanh toán, giải ngân vốn cho đại diện tổ nhóm cộng đồng, các bên 

liên quan theo tiến độ thực hiện tại Hợp đồng ký kết với đại diện tổ nhóm cộng 

đồng. 

d) Lập sổ theo dõi, giám sát sau hỗ trợ  

đ) Giám sát kết quả thực hiện dự án, phương án sản xuất. 

6. Trách nhiệm của đại diện tổ nhóm cộng đồng và các thành viên 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19/4/2022 và sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 

24/6/2023 của Chính phủ), cụ thể như sau: 

a) Thực hiện dự án, phương án sản xuất theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệpvà 

Hợp đồng ký kết với cơ quan nhà nước. 

b) Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, 

mục đích, định mức theo Quyết định phê duyệt dự án. 

c) Lập sổ theo dõi tình hình sử dụng tài sản sau hỗ trợ, trích khấu hao tài 

sản cố định, định kỳ báo cáo cơ quan, đơn vị thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 

(nếu có). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Sử dụng kinh phí và nguyên tắc quản lý hoạt động 

- Việc lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 56 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. Trong đó, kinh phí hỗ trợ các hộ tham gia dự án thực hiện theo 

Khoản 3 Điều 56 Thông tư số 55/2023/TT-BTC và Nghị quyết số 06/2022/NQ-

HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 

- Nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất: Thực hiện theo 

quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của 

Chính phủ. 

2. Kinh phí thực hiện 

- Căn cứ vào tỷ lệ các đối tượng thụ hưởng đảm bảo theo quy định và tình 

hình thực tế trên địa bàn xã. UBND huyện dự kiến phân bổ nguồn vốn thực hiện 

hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp Dự án 3- Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024, là 484.000.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Nga Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Địa chính - Nông nghiệp  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai “ Dự án Hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2024 trên 
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địa bàn xã Nga Phượng, thuộc Dự án 3, tiểu dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững ” theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, 

đảm bảo tiến độ đề ra. 

- Tham mưu thành lập ban quản lý, ban giám sát trong quá trình thực hiện 

Dự án trên địa bàn xã. 

- Tiếp nhận phản ánh, khó khăn, vướng mắc từ các hộ dân, cộng đồng dân 

cư thôn,…trong quá trình thực hiện Dự án này, báo cáo thường trực ban quản 

lý,ban giám sát, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, và cấp có thẩm quyền để có hướng giải 

quyết, xử lý kịp thời. 

- Thực hiện việc niêm yết công khai các đối tượng được hỗ trợ theo Dự án 

tại trụ sở UBND, cộng đồng dân cư nơi có hộ dân đăng ký tham gia Dự án. 

- Phối hợp với công chức kế toán- ngân sách thực hiện thanh quyết toán 

kinh phí hỗ trợ thực hiên dự án theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thựchiện dự án 6 tháng, hằng năm, tổng kết, 

báo cáo lên UBND huyện theo quy định. 

2. Công chức Văn hóa- Xã hội, Đài truyền thanh. 

- Thực hiện tuyên truyền các văn bản nghị định của Chính phủ, Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Thanh Hoá, các văn bản hướng dẫn cấp trên về thực hiện 

“Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: mô hình chăn 

nuôi bò sinh sản năm 2024 trên địa bàn xã Nga Phượng, thuộc Dự án 3, tiểu dự 

án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” đến cán bộ, đảng 

viên, nhân dân trên địa bàn xã nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển 

khai thực hiện đối với Dự án này. 

- Đăng tải trên trang điện tử xã quá trình triển khai thực hiện, kết quả thực 

hiện Dự án này. 

- Xây dựng phóng sự, bài viết nêu gương nhân rộng mô hình phát triển 

sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã, để lan tỏa mô hình, nâng cao ý thức giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn xã. 

3. Công chức Kế toán- ngân sách 

Hướng dẫn các bộ phận được phân công thực hiện Dự án thực hiện giải 

ngân; thanh, quyết toán nguồn vốn phân bổ thực hiện Dự án theo quy định. 

4. Công chức Chính sách – Xã hội, Văn phòng – thống kê, Cán bộ thú 

y, cán bộ khuyến nông 

- Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, hỗ trợ tổ giám sát thôn, cộng đồng 

dân cư thôn và trực tiếp hộ dân đang thực hiện nuôi bò sinh sản kỹ năng, 

phương pháp để chăm sóc bò sinh sản tốt nhất. Thực hiện tiêm phòng, kiểm 

dịch,… đối với bò sinh sản khi hộ dân có nhu cầu. 

- Trong quá trình hộ dân nuôi bò sinh sản khi có dịch bệnh, rủi ro xảy ra, 

phối hợp với tổ cộng đồng dân cư thôn, Tổ giám sát thôn, có phương pháp điều 

trị phù hợp và báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời. 
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Dự án này; tăng cường giám 

sát đối với hiện vật, quá trình tổ chức thực hiện “Dự án Hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2024 trên 

địa bàn xã Nga Phượng, thuộc Dự án 3, tiểu dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững” đối với cộng đồng dân cư, nơi có hộ đăng ký tham 

gia Dự án này và trực tiếp đối với hộ dân được thụ hưởng chính sách. 

6. Các ông, bà Trưởng thôn 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản liên quan đến 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung, thực 

hiện “Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: mô hình 

chăn nuôi bò sinh sản năm 2024 trên địa bàn xã Nga Phượng, thuộc Dự án 3, 

tiểu dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” nói riêng 

trên địa bàn xã đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã nhằm tạo sự 

đồng thuận trong tổ chức và triển khai thựchiện. 

- Lập danh sách các hộ có nhu cầu, đăng ký thực hiện dự án nuôi bò sinh 

sản năm 2024 đúng đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo công khai, 

minhbạch. 

- Tham mưu thành lập Tổ giám sát thôn, thành phần gồm: Trưởng thôn(tổ 

trưởng), bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận(Tổ phó), các tổ viên là các 

chi hội cơ sở thôn,… trong đó phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế 

làm kinh tế giỏi. Phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ giám sát trong quá trình 

các hộ dân thực hiện “Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp: mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2024 trên địa bàn xã Nga Phượng, 

thuộc Dự án 3, tiểu dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững” trên địa bàn xã. 

- Phối hợp các thành phần khác có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám 

sát của hộ trong quá trình thực hiện Dự án này. 

- Thực hiện tổ chức họp dân. Phản ánh khó khăn, vướng mắc dưới cơ sở 

trong quá trình các hộ dân thực hiện dự án qua thường trực Ban chỉ đạo thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

xã Nga Phượng, để có hướng giải quyết. 

- Thực hiện việc báo cáo theo định kỳ lên thường trực Ban giám sát xã 

Nga Phượng đối với các hộ dân trên địa bàn thôn đang thực hiện “Dự án Hỗ trợ 

phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: mô hình chăn nuôi bò sinh sản 

năm 2024 trên địa bàn xã Nga Phượng, thuộc Dự án 3, tiểu dự án 1 Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”. 

7. Đối với người dân tham gia dự án. 

-Thực hiện đơn đăng ký, ký cam kết của hộ đối với hộ có nhu cầu tham 

gia Dự án. Thực hiện đúng các nội dung trong cam kết đã ký. Tham gia họp dân 

đầy đủ khi triển khai thực hiện Dự án. 
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- Hộ tham gia dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao 

động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối 

ứng thực hiện dự án. 

- Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu có vấn đề phát sinh, hoặc rủi ro 

đối với vật nuôi (khi chưa kết thúc chu kỳ dự án), báo cáo ngay với đại diện 

cộng đồng dân cư, tổ giám sát thôn, cấp trên theo quy định để có hướng xử lý, 

khắc phục. 

- Nhân rộng mô hình, học hỏi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất chăn 

nuôi để Dự án Nuôi bò sinh sản đạt kết quả tốt nhất đối với hộ, qua đó giúp hộ 

ổn định kinh tế, tự nguyện thoát nghèo trong các năm tiếp theo. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc Dự án 3- Tiểu Dự án 1 Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Nga Phượng. Đề nghị các thành viên 

được phân công thực hiện nghiêm túc thực hiện Kế hoạch đề ra./. 

 
Nơi nhận:  
- Phòng NN&PTNT;                                                                               

- Phòng Lao động - TB&XH; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND, UV UBND xã; 

- MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Công chức chuyên môn; 

- Trưởng thôn; 

- Lưu VT, ĐCNN.                                                                                         
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 
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